
  SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

DANH SÁCH HỌC SINH 

Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 

Năm học 2023 - 2024 

Phòng thi số: 1 

Trung tâm 

Môn Sinh Học 
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tính 
Lớp Ghi chú 

1  100014 Nguyễn Hoàng  Anh 21/06/2008 Nam 10C4  

2  100015 Nguyễn Thị Quỳnh  Anh 06/04/2008 Nữ 10C4  

3  100016 Nguyễn Thị Phương  Anh 05/09/2008 Nữ 10C5  

4  100017 Nguyễn Việt  Anh 11/01/2008 Nam 10C5  

5  100018 Phạm Hải  Anh 04/10/2008 Nữ 10C5  

6  100019 Phạm Thế  Anh 23/11/2008 Nam 10C5  

7  100020 Trần Phương  Anh 16/04/2008 Nữ 10C5  

8  100021 Vũ Thị Ngọc  Anh 04/07/2008 Nữ 10C5  

9  100022 Tô Minh  Anh 02/12/2008 Nữ 10C6  

10  100033 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 05/09/2008 Nữ 10C4  

11  100034 Phạm Thị Ngọc  Ánh 27/07/2008 Nữ 10C6  

12  100038 Bùi Đức Gia  Bảo 10/12/2008 Nam 10C6  

13  100040 Đoàn Duy  Báu 30/06/2008 Nam 10C6  

14  100042 Nguyễn Thị Thanh  Bình 04/06/2008 Nữ 10C5  

15  100043 Ngô Trinh  Cần 05/12/2008 Nam 10C4  

16  100045 Phạm Thị Ngọc  Châm 09/08/2008 Nữ 10C4  

17  100047 Nguyễn Phạm Thùy  Chi 15/10/2008 Nữ 10C5  

18  100048 Nguyễn Thị Mai  Chi 14/07/2008 Nữ 10C6  

19  100055 Nguyễn Đình  Chung 16/06/2008 Nam 10C6  

20  100060 Nguyễn Thị Bích  Diệp 29/11/2008 Nữ 10C5  

21  100061 Nguyễn Thị Huyền  Diệu 14/07/2008 Nữ 10C5  

22  100066 Nguyễn Văn  Dũng 15/02/2008 Nam 10C4  

23  100067 Nguyễn Đức  Dũng 30/11/2008 Nam 10C6  

24  100072 Ngô Văn  Duy 01/12/2007 Nam 10C4  

25  100073 Tống Phú  Duy 28/07/2008 Nam 10C4  

26  100074 Trần Khánh  Duy 04/07/2008 Nam 10C4  

27  100075 Lâm Khánh  Dư 11/10/2008 Nam 10C4  

28  100076 Phạm Thị Ánh  Dương 12/07/2008 Nữ 10C5  

29  100077 Nguyễn Trung  Dương 01/08/2007 Nam 10C6  
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1  100081 Vũ Duy  Đại 01/03/2008 Nam 10C6  

2  100085 Phạm Công Thế  Đan 22/08/2008 Nam 10C4  

3  100086 Đoàn Nguyễn Hải  Đăng 18/02/2008 Nam 10C6  

4  100087 Đỗ Khánh  Đăng 05/12/2008 Nam 10C6  

5  100088 Phạm Công Thành  Đạt 10/05/2008 Nam 10C4  

6  100094 Lương Anh  Đức 19/03/2008 Nam 10C6  

7  100095 Nguyễn Văn  Đức 22/08/2008 Nam 10C6  

8  100096 Tống Thị Hà  Giang 01/06/2008 Nữ 10C5  

9  100102 Lê Thị Thu  Hà 01/01/2008 Nữ 10C4  

10  100106 Nguyễn Thị Minh  Hậu 19/08/2008 Nữ 10C4  

11  100107 Nguyễn Thị Thu  Hiền 09/02/2008 Nữ 10C4  

12  100108 Hà Minh  Hiển 28/10/2008 Nam 10C5  

13  100115 Đào Nguyên  Hiếu 28/11/2008 Nam 10C4  

14  100116 Nguyễn Trung  Hiếu 17/11/2008 Nam 10C6  

15  100121 Lê Thị Hồng  Hoa 15/05/2008 Nữ 10C4  

16  100122 Nguyễn Việt  Hoa 16/07/2008 Nữ 10C4  

17  100123 Vũ Thị Mỹ  Hoa 15/06/2008 Nữ 10C4  

18  100125 Trần Văn  Hòa 08/03/2008 Nam 10C4  

19  100132 Trần Việt  Hoàng 21/03/2008 Nam 10C5  

20  100134 Tống Thị  Hồng 24/11/2008 Nữ 10C5  

21  100137 Nguyễn Việt  Hùng 04/04/2008 Nam 10C4  

22  100142 Nguyễn Gia  Huy 07/05/2008 Nam 10C4  

23  100143 Phạm Quang  Huy 11/01/2008 Nam 10C5  

24  100144 Vũ Văn  Huy 25/10/2008 Nam 10C5  

25  100152 Nguyễn Thị Mai  Hương 25/12/2008 Nữ 10C5  

26  100153 Trần Thị Thu  Hương 06/10/2008 Nữ 10C5  

27  100154 Vũ Thị Lan  Hương 16/10/2008 Nữ 10C5  

28  100158 Nguyễn Trung  Khánh 17/12/2008 Nam 10C4  

29  100159 Lê Nam  Khánh 12/02/2008 Nam 10C6  
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1  100160 Phạm Quốc  Khánh 02/09/2008 Nam 10C6  

2  100165 Đào Thị Vân  Kiều 20/11/2008 Nữ 10C6  

3  100168 Nguyễn Thùy  Lâm 20/10/2008 Nữ 10C5  

4  100169 Nguyễn Tuệ  Lâm 06/12/2008 Nữ 10C5  

5  100170 Trần Ngọc  Lâm 21/07/2008 Nam 10C6  

6  100178 Lê Hà  Linh 25/04/2008 Nữ 10C4  

7  100179 Nguyễn Văn  Linh 06/11/2008 Nam 10C4  

8  100180 Nguyễn Phương  Linh 26/02/2008 Nữ 10C5  

9  100181 Phạm Khánh  Linh 05/09/2008 Nữ 10C6  

10  100194 Đinh Quang  Long 28/04/2008 Nam 10C5  

11  100195 Lê Hải  Long 15/11/2007 Nam 10C5  

12  100196 Ngô Gia  Long 27/12/2008 Nam 10C6  

13  100197 Vũ Hải  Long 22/05/2008 Nam 10C6  

14  100199 Đào Đức  Lộc 13/08/2008 Nam 10C4  

15  100200 Lê Đức  Lương 06/08/2008 Nam 10C6  

16  100202 Vũ Thị Khánh  Ly 29/06/2008 Nữ 10C4  

17  100203 Hoàng Khánh  Ly 13/03/2008 Nữ 10C6  

18  100209 Phạm Ngọc  Minh 19/06/2008 Nữ 10C4  

19  100210 Trần Gia  Minh 21/07/2008 Nam 10C4  

20  100211 Cao Hà Bảo  Minh 14/12/2008 Nam 10C5  

21  100212 Lê Tuấn  Minh 25/06/2008 Nam 10C5  

22  100213 Nguyễn Ngọc  Minh 22/08/2008 Nữ 10C5  

23  100214 Nguyễn Thành  Minh 05/01/2008 Nam 10C6  

24  100225 Nguyễn Hải  Nam 27/10/2008 Nam 10C4  

25  100229 Phạm Phương  Ngân 24/10/2008 Nữ 10C5  

26  100231 Nguyễn Trọng  Nghĩa 19/05/2008 Nam 10C4  

27  100234 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 06/04/2008 Nữ 10C4  

28  100235 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 22/12/2008 Nữ 10C6  

29  100238 Nguyễn Thảo  Nguyên 14/12/2008 Nữ 10C5  

30  100239 Phạm Cao  Nguyên 13/05/2008 Nam 10C6  

  



  SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

DANH SÁCH HỌC SINH 

Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 

Năm học 2023 - 2024 

Phòng thi số: 4 

Trung tâm 

 

Môn Sinh Học 

STT 
Số báo 

danh 
Họ Và Tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  100245 Đỗ Trọng  Nhân 19/11/2008 Nam 10C4  

2  100246 Nguyễn Triệu  Nhân 13/11/2008 Nam 10C5  

3  100249 Đoàn Yến  Nhi 26/10/2008 Nữ 10C6  

4  100252 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 17/11/2008 Nữ 10C6  

5  100253 Vũ Thị Quỳnh  Như 05/12/2008 Nữ 10C4  

6  100254 Nguyễn Thị Vân  Oanh 13/02/2008 Nữ 10C6  

7  100261 Ngô Xuân  Phúc 23/01/2008 Nam 10C4  

8  100263 Đặng Nguyên  Phương 15/06/2008 Nữ 10C5  

9  100271 Phạm Minh  Quân 02/07/2008 Nam 10C5  

10  100272 Vũ Văn  Quân 21/06/2008 Nam 10C5  

11  100273 Tống Phú  Quân 30/03/2008 Nam 10C6  

12  100274 Đào Duy  Quốc 24/11/2007 Nam 10C6  

13  100277 Vũ Toàn  Quyền 27/03/2008 Nam 10C4  

14  100279 Lâm Như  Quỳnh 14/01/2008 Nữ 10C4  

15  100280 Phạm Thị Như  Quỳnh 30/07/2008 Nữ 10C6  

16  100281 Trương Thị Diễm  Quỳnh 06/06/2008 Nữ 10C6  

17  100286 Phạm Trung  Sơn 03/02/2008 Nam 10C4  

18  100289 Trịnh Quang  Tài 08/06/2008 Nam 10C6  

19  100292 Phạm Thị  Tâm 02/06/2008 Nữ 10C5  

20  100298 Phạm Duy  Thanh 11/10/2008 Nam 10C4  

21  100300 Nguyễn Đức  Thành 07/07/2008 Nam 10C6  

22  100302 Đoàn Đức  Thắng 13/09/2008 Nam 10C4  

23  100304 Nguyễn Thị Phương  Thảo 17/01/2008 Nữ 10C4  

24  100305 Vũ Đào Phương  Thảo 19/01/2008 Nữ 10C4  

25  100306 Lâm Thị Phương  Thảo 15/12/2008 Nữ 10C5  

26  100307 Nguyễn Thanh  Thảo 11/10/2008 Nữ 10C6  

27  100308 Nguyễn Thị Phương  Thảo 04/11/2008 Nữ 10C6  

28  100309 Nguyễn Thị Phương  Thảo 17/11/2008 Nữ 10C6  

29  100313 Trần Thị  Thu 24/02/2008 Nữ 10C6  
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1  100316 Nguyễn Đức  Thuận 24/07/2008 Nam 10C6  

2  100320 Nguyễn Thị Thu  Thương 28/03/2008 Nữ 10C4  

3  100321 Đinh Thị Hiền  Thương 28/09/2008 Nữ 10C5  

4  100323 Vũ Thị  Thúy 12/10/2008 Nữ 10C5  

5  100326 Nguyễn Thu  Thủy 12/12/2008 Nữ 10C5  

6  100330 Phạm Anh  Thư 22/05/2008 Nữ 10C5  

7  100331 Tạ Anh  Thư 17/09/2008 Nữ 10C5  

8  100332 Vũ Thị Minh  Thư 18/10/2008 Nữ 10C5  

9  100335 Nguyễn Văn  Tính 02/07/2008 Nam 10C4  

10  100336 Phạm Thị  Toán 16/06/2008 Nữ 10C4  

11  100338 Nguyễn Tiến  Toàn 28/05/2008 Nam 10C5  

12  100341 Tống Huyền  Trang 28/01/2008 Nữ 10C4  

13  100342 Đoàn Thị Kiều  Trang 19/08/2008 Nữ 10C5  

14  100343 Nguyễn Thị Thùy  Trang 23/12/2008 Nữ 10C5  

15  100344 Phạm Thu  Trang 02/02/2008 Nữ 10C5  

16  100351 Phạm Xuân  Trường 23/01/2008 Nam 10C6  

17  100352 Vũ Tuấn  Tú 06/01/2008 Nam 10C5  

18  100353 Phạm Ngọc  Tú 11/04/2008 Nam 10C6  

19  100354 Phạm Văn  Tú 11/05/2008 Nam 10C6  

20  100356 Nguyễn Trung  Tự 12/07/2008 Nam 10C6  

21  100357 Nguyễn Đình Anh  Tuấn 06/07/2008 Nam 10C4  

22  100358 Đinh Trọng  Tuấn 11/06/2008 Nam 10C6  

23  100361 Lưu Đình  Tường 15/09/2008 Nam 10C6  

24  100365 Vũ Ánh  Tuyết 03/01/2008 Nữ 10C6  

25  100366 Phạm Hồng  Vân 11/01/2008 Nữ 10C5  

26  100367 Mai Thị  Vân 22/09/2008 Nữ 10C6  

27  100373 Nguyễn Trọng Bảo  Vinh 10/10/2008 Nam 10C4  

28  100376 Cao Tuấn  Vũ 15/03/2008 Nam 10C5  

29  100382 Trần Thị  Yến 26/08/2008 Nữ 10C4  

30  100383 Vũ Thị Hải  Yến 10/02/2008 Nữ 10C5  
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1  100384 Bùi Đức  Anh 10/03/2008 Nam 10C9  

2  100385 Ngô Quang  Anh 02/03/2008 Nam 10C9  

3  100386 Nguyễn Nhật  Anh 25/09/2008 Nam 10C9  

4  100387 Phạm Hoàng  Anh 13/03/2008 Nam 10C9  

5  100388 Phạm Quỳnh  Anh 21/10/2008 Nữ 10C9  

6  100389 Đỗ Thị Hoàng  Anh 05/12/2008 Nữ 10C10  

7  100390 Nguyễn Phương  Anh 27/10/2008 Nữ 10C10  

8  100391 Nguyễn Thị Lan  Anh 16/03/2008 Nữ 10C10  

9  100392 Nguyễn Thị Phương  Anh 22/01/2008 Nữ 10C10  

10  100393 Tô Văn Hoàng  Anh 22/10/2008 Nam 10C10  

11  100394 Nguyễn Bảo Thanh  Bình 11/10/2008 Nam 10C9  

12  100395 Ngô Văn  Chung 31/08/2008 Nam 10C9  

13  100396 Tạ Văn  Danh 16/11/2008 Nam 10C9  

14  100397 Nguyễn Tấn  Dũng 17/12/2008 Nam 10C9  

15  100398 Nguyễn Thùy  Dương 04/07/2008 Nữ 10C10  

16  100399 Nguyễn Đình  Duy 28/12/2008 Nam 10C9  

17  100400 Khổng Thị Mỹ  Duyên 24/06/2008 Nữ 10C9  

18  100401 Lương Cao  Đặng 28/07/2008 Nam 10C9  

19  100402 Nguyễn Văn  Độ 16/05/2008 Nam 10C10  

20  100403 Trần Văn  Đức 29/06/2008 Nam 10C9  

21  100404 Nguyễn Thị Ngọc  Hà 11/07/2008 Nữ 10C9  

22  100405 Trịnh Phương  Hà 21/09/2008 Nữ 10C9  

23  100406 Nguyễn Võ Thu  Hà 24/08/2008 Nữ 10C10  
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1  100407 Vũ Hữu  Hải 21/01/2008 Nam 10C9  

2  100408 Nguyễn Hoàng  Hải 10/02/2008 Nam 10C10  

3  100409 Phạm Trung  Hiếu 16/10/2008 Nam 10C10  

4  100410 Nguyễn Văn  Hoan 12/11/2008 Nam 10C9  

5  100411 Phạm Duy  Hoàng 31/08/2008 Nam 10C10  

6  100412 Tô Mạnh  Huấn 22/08/2007 Nam 10C10  

7  100413 Trịnh Việt  Hưng 04/11/2008 Nam 10C9  

8  100414 Phạm Thị  Hương 15/01/2008 Nữ 10C9  

9  100415 Nguyễn Bá  Kiên 03/05/2008 Nam 10C9  

10  100416 Đào Tuấn  Kiệt 28/01/2008 Nam 10C10  

11  100417 Đinh Huy  Kiều 24/11/2008 Nam 10C9  

12  100418 Tô Ngọc  Lan 06/01/2008 Nữ 10C9  

13  100419 Đỗ Quang  Lê 18/12/2008 Nam 10C9  

14  100420 Tô Phương  Linh 09/01/2008 Nữ 10C9  

15  100421 Phạm Thị Diệu  Linh 14/02/2008 Nữ 10C10  

16  100422 Nguyễn Hoàng  Long 05/10/2008 Nam 10C10  

17  100423 Đặng Đình  Lượng 05/12/2008 Nam 10C10  

18  100424 Lê Tấn  Minh 24/01/2008 Nam 10C10  

19  100425 Trần Hoài  Nam 25/06/2008 Nam 10C10  

20  100426 Nguyễn Thị  Nga 22/09/2008 Nữ 10C9  

21  100427 Đặng Thế  Ngọc 21/07/2008 Nam 10C9  

22  100428 Đỗ Thị Ánh  Ngọc 20/05/2008 Nữ 10C9  

23  100429 Vũ Thị  Nhài 11/08/2008 Nữ 10C9  
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1  100430 Nguyễn Yến  Nhi 16/11/2008 Nữ 10C10  

2  100431 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 01/05/2008 Nữ 10C10  

3  100432 Phạm Thị Tuyết  Nhung 05/05/2008 Nữ 10C10  

4  100433 Bùi Khánh  Ninh 09/06/2008 Nam 10C9  

5  100434 Đinh Hải  Phong 17/10/2008 Nam 10C10  

6  100435 Vũ Thanh  Tâm 08/04/2008 Nam 10C9  

7  100436 Phạm Văn  Tân 17/02/2008 Nam 10C10  

8  100437 Nguyễn Trung  Thành 24/08/2008 Nam 10C10  

9  100438 Bùi Thị Phượng  Thảo 14/10/2008 Nữ 10C9  

10  100439 Nguyễn Thị  Thảo 29/10/2008 Nữ 10C9  

11  100440 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 31/05/2008 Nữ 10C10  

12  100441 Phạm Thị Thu  Thảo 11/09/2008 Nữ 10C10  

13  100442 Bùi Thị Minh  Thương 22/11/2008 Nữ 10C10  

14  100443 Phạm Thị  Thương 10/01/2008 Nữ 10C10  

15  100444 Nguyễn Phương  Thúy 13/11/2008 Nữ 10C10  

16  100445 Phạm Thị Quỳnh  Trang 15/03/2008 Nữ 10C9  

17  100446 Đỗ Thị Thu  Trang 12/06/2008 Nữ 10C10  

18  100447 Trần Thị Thùy  Trang 29/01/2008 Nữ 10C10  

19  100448 Đào Trung  Triết 01/01/2008 Nam 10C9  

20  100449 Nguyễn Bá  Tuân 21/08/2008 Nam 10C10  

21  100450 Đỗ Văn  Tuấn 30/11/2008 Nam 10C10  

22  100451 Lê Đức  Tùng 11/07/2008 Nam 10C10  

23  100452 Phạm Hiếu  Vinh 16/08/2008 Nam 10C10  

 


